
Trong 

đó

Toàn 

trình

Một 

phần

Toàn 

trình 

Một 

phần

1 Hộ 

tịch
225 0 225 0 225 0 225 217 0 217 217 0 0 0 213 98.2 4 1.84 0 0 0 0 0 0 0 0 209 8 8 8 8

Tình trạng thực hiện

Tổng 

số

Trong đó

Trực tuyến

Tổng 

số

% 

Trả 

trước 

hạn

Trả 

đúng 

hạn

% 

Trả 

đúng 

hạn

Hồ sơ đã giải quyết

Chư

a trả

Chưa 

đến 

hạn

Quá 

hạn 

do 

đơn vị

% 

Trả  

quá 

hạn 

do 

đơn vị

Trả 

quá 

hạn

% 

Trả 

quá 

hạn 

ngoài 

đơn vị

Tổng 

số

Trong đó

Trả kết quả 

cho công 

dân/ doanh 

nghiệp

Tổng 

số

Tổng 

số

Tổng 

số

% 

Trả 

quá 

hạn

Quá 

hạn 

ngoài 

đơn vị

Tình trạng 

thực hiện

Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết
Số lượng hồ sơ đã giải quyết

Hồ 

sơ có 

trạng 

thái 

khôn

g giải 

quyế

t

Hồ sơ 

hủy

Đã trả

Trực 

tiếp

Trong đó

Tổng 

số

Trong đó

Trong kỳST

T

Số lượng hồ sơ được giao giải quyết

Lĩnh 

vực

Số kỳ 

trước
Giao trong kỳ
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(Từ 01/4/2026 đến ngày 30/4/2026)

Tổng 

số

Trong đó

Trực 

tiếp

Trực tuyến

Số kỳ 

trước

Trả 

trước 

hạn

Trong đó

Trong đó
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